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UBND THÀNH PHỐ VINH     
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TH ĐÔNG VĨNH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         Số:        /KH-THĐV                            Vinh, ngày  06   tháng   09   năm 2024
KẾ HOẠCH
Tổ chức công tác bán trú năm học 2024 - 2025

Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”;
Căn cứ Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Công văn số 1966/SGD&ĐT-KHTC ngày 05/9/2024 của  Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2024-2025 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh Nghệ An;

Căn cứ tình hình thực tiễn của Trường Tiểu học Đông Vĩnh;
Trường Tiểu học Đông Vĩnh xây dựng kế hoạch tổ chức công tác bán trú năm học 2024 - 2025 cụ thể như sau:
 I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
1. Về học sinh
Tổng số HS toàn trường: 981 em 

Số HS đăng ký bán trú: 901em

	TT
	LỚP
	SĨ SỐ
	SỐ HS ĐĂNG KÝ BÁN TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	1A
	37
	36
	

	2
	1B
	38
	38
	

	3
	1C
	39
	38
	

	4
	1D
	38
	36
	

	5
	1E
	40
	38
	

	6
	2A
	38
	38
	

	7
	2B
	38
	38
	

	8
	2C
	39
	38
	

	9
	2D
	33
	26
	

	10
	2E
	36
	34
	

	11
	3A
	38
	36
	

	12
	3B
	39
	39
	

	13
	3C
	41
	38
	

	14
	3D
	41
	38
	

	15
	3E
	41
	40
	

	16
	4A
	35
	35
	

	17
	4B
	36
	35
	

	18
	4C
	37
	33
	

	19
	4D
	35
	31
	

	20
	4E
	35
	31
	

	21
	4G
	36
	30
	

	22
	5A
	36
	31
	

	23
	5B
	40
	39
	

	24
	5C
	39
	30
	

	25
	5D
	38
	26
	

	26
	5E
	38
	29
	

	Tổng
	
	981
	901
	


2. Về giáo viên, nhân viên

- Nhân viên phục vụ bán trú: 9 người
- Giáo viên, nhân viên đăng ký trực trưa: 41 người (trong đó, CBQL: 02; Nhân viên hành chính: 03; GV: 29; Nhân viên bếp: 06).
- Tất cả đội ngũ tham gia công tác bán trú đều có sức khỏe tốt, nhiệt tình trách nhiệm với công việc được giao.
3. Về cơ sở vật chất: 

- Khu vực bếp ăn bán trú thông thoáng, đủ ánh sáng; Tường, trần nhà và sàn nhà nhẵn, bằng phẳng, không có các khe rãnh, góc cạnh, gờ dễ bám bụi, chất bẩn, thuận tiện cho việc làm vệ sinh và khử trùng;

- Bàn, ghế, dụng cụ chứa thức ăn và sử dụng để ăn uống (như khay, thìa, xoong nồi, …) đều được làm bằng inox dễ làm vệ sinh và không thôi nhiễm chất độc hại;
- Có tủ lạnh và các hộp đựng lưu mẫu thực phẩm đầy đủ, đảm bảo đúng quy chuẩn.
- Có hệ thống cung cấp nước sạch đầy đủ, có hệ thống nước lọc dùng để nấu ăn.
- Có phương tiện phân loại, thu gom và vận chuyển rác, thực phẩm, thức ăn thừa; các dụng cụ chứa đựng rác phải được làm bằng vật liệu chắc chắn, có nắp đậy và thuận tiện cho việc làm vệ sinh.
4. Đánh giá chung

* Thuận lợi
- Hoạt động bán trú trong nhà trường đã góp phần giải quyết nhu cầu gửi con của hầu hết các bậc phụ huynh. Đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh được tham gia học tập 2 buổi/ngày, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Đội ngũ nhân viên nấu ăn có chứng chỉ nấu ăn, có kinh nghiệm đối với công việc thực hiện bán trú, là những thành viên đã tham gia công tác lâu năm sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Đầu năm học, các nhân viên nhà bếp  đều được tiến hành khám sức khỏe theo quy định của ngành và của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Vinh.
- Giáo viên, nhân viên làm công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm tra nhập và chế biến thực phẩm với tinh thần trách nhiệm cao.

- Cơ sở chất chất đảm bảo cho công tác bán trú.

- Công tác quản lý tài chính được kế toán thực hiện minh bạch, rõ ràng, tiết kiệm, hiệu quả. 

* Khó khăn: 
- Nhà trường không có nhà ăn bếp ăn riêng biệt nên hoạt động ăn ngủ hầu hết thực hiện tại lớp học. Vì thế vấn đề vệ sinh đôi lúc chưa đảm bảo (mùi thức ăn ám trong lớp nhất là mùa hè bật điều hòa).

- Hiện nay, theo yêu cầu của cơ quan thuế, tất cả các hàng hoá, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm phục vụ bán trú theo quy định đều phải có hoá đơn điện tử. Khi báo giá, giá đã tăng lên đáng kể do họ phải áp thuế thêm 8-10%. Trong khi đó nhà trường phải chờ họp phụ huynh mới thỏa thuận được việc tăng tiền ăn. Hiện tại, nhà trường đang phải cắt giảm các bữa phụ thì mới đảm bảo được chất lượng bữa ăn.
- Hàng tháng, kế toán phải làm thông báo để đăng lên trang “taisancong”. Hồ sơ thủ tục pháp lý khá phức tạp. 
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Đảm bảo điều kiện tốt nhất tổ chức công tác bán trú cho học sinh ở lại trường nhằm bảo đảm sức khỏe học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo nên sự giáo dục đồng bộ trong nhà trường. Rèn cho HS các kĩ năng sống, tự lập, tăng cường tính tập thể, tính đoàn kết bạn bè...
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên dinh dưỡng tiếp tục học tập nâng cao hiệu quả xây dựng thư viện thực đơn đảm bảo dinh dưỡng.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác chỉ đạo
- Thành lập Ban chỉ đạo công tác bán trú gồm 07 người; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;
- Tổ chức cho CMHS đăng ký cho HS ăn bán trú trên tinh thần tự nguyện;

- Quản lý sĩ số HS ăn hàng ngày;

- Quản lý công tác thu – chi, CSVC bán trú;

- Phối hợp quản lý số lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Quản lý khẩu phần ăn của học sinh;

- Hợp đồng với các đơn vị cung ứng thực phẩm uy tín, đã được cơ quan chức năng thẩm định cấp phép;

- Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng phục vụ học sinh bán trú bằng cách kiểm tra chặt chẽ về ATTP và vệ sinh bán trú, chất lượng bữa ăn của HS; Công tác chăm sóc HS của GV, nhân viên;
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, cập nhật thông tin hàng ngày.

2. Công tác phục vụ 

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tham mưu với Ban quản lí lên thực đơn đảm bảo hợp lí, đủ dinh dưỡng và thay đổi món ăn thường xuyên.

- Nhận thực phẩm theo đúng hợp đồng. Thời gian nhận thực phẩm vào 6giờ 30 phút các ngày thứ 2, 3, 5, 6 trong tuần. Tiến hành cân, kiểm tra số lượng, chất lượng các loại thực phẩm. Nếu phát hiện thực phẩm không đủ cân, chất lượng không đảm bảo phải kịp thời báo ngay về trưởng ban quản lí để có biện pháp xử lí kịp thời.

- Lưu mẫu thức ăn theo quy định (24h trong tủ lạnh). Đảm bảo vệ sinh khi chế biến, nấu nướng và chia ăn. Thu gom rác, rửa bát đĩa, xoong nồi và vệ sinh phòng ăn sạch sẽ ngay sau khi học sinh ăn xong. Thực hiện tốt việc cất giữ và bảo quản đồ dùng, trang thiết bị. 

- Thực hiện công tác tổng vệ sinh khu bán trú: Lau hệ thống lớp học hàng tuần; đóng mở cửa hợp lý để đảm bảo ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè; phun thuốc muỗi tại phòng ngủ. Giặt khăn mặt hàng ngày sau khi rửa, giặt chăn ga, gối 01 lần/ tháng.

3. Công tác quản lý

*Giáo viên chủ nhiệm 

- Hàng ngày trước 7 giờ 30 phút, chấm cơm những em ăn và không ăn bán trú trong buổi hôm đó vào phiếu báo cơm chi tiết nạp lại cho bộ phận bán trú.

- Sau khi tan học, kiểm tra số lượng học sinh bán trú, cho học sinh rửa tay trước khi ăn, hướng dẫn các em ngồi đúng vị trí theo quy định và thực hiện các nề nếp trong giờ ăn. 

- Cuối tháng nhận sổ thông báo thu chi tiền ăn của từng học sinh tại phòng tài vụ và gửi về cho phụ huynh.

- Cập nhật danh sách việc nộp tiền ăn của học sinh trong tháng và và theo dõi nhắc nhở phụ huynh nạp đúng thời gian quy định.

*Giáo viên quản lý lớp bán trú
- Có trách nhiệm quản lí học sinh trong khoảng thời gian các em ăn trưa và nghỉ trưa tại trường, kiểm tra sĩ số học sinh trước khi ăn và trước khi ngủ. Linh hoạt tổ chức các hoạt động giải trí cho học sinh: Đọc truyện sách báo, kể chuyện, nghe nhạc...

- Hướng dẫn các em nằm ngủ đúng vị trí quy định. Thực hiện tốt việc giữ vệ sinh cá nhân và phòng ngủ. 

- Hết thời gian nghỉ trưa nhắc nhở các em xếp gọn gối, ga, chăn vào vị trí quy định, chỉnh đốn trang phục, đầu tóc trước khi chuẩn bị buổi học.

- Thực hiện đúng thời gian hoạt động bán trú tại trường. Cụ thể:
+ Từ 10h30: Vệ sinh trước khi ăn
+ Từ 10h40-11h10: HS ăn trưa
+ Từ 11h10-11h30: HS nghỉ ngơi sau ăn.
+ Từ 11h30-12h: Tổ chức các hoạt động sau giờ học (đọc sách, tuyên truyền bệnh học đường...)

+ 12h-13h30: Nghỉ trưa.
+ Từ 13h30-13h35: Vệ sinh cá nhân.
+ Từ 13h50: tham gia các hoạt động học của chương trình buổi thứ hai.
4. Công tác kiểm tra giám sát
- Công khai thực đơn ăn bán trú của học sinh vào đầu tuần để các bộ phận theo dõi và kiểm tra.

- Công khai tài chính vào cuối tháng với phụ huynh và Ban phụ trách bán trú.

- Kiểm tra các đồ dùng bán trú đảm bảo chất lượng theo qui định của ngành (Số lượng đồ dùng đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu).

- Kiểm tra nhân viên nấu ăn về việc thực hiện các qui định: trang phục nhà bếp và thực hiện 10 nguyên tắc vàng về VSATTP.

- Kiểm tra thường xuyên VSATTP: Bếp ăn, chất lượng thực phẩm dụng cụ chế biến, lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

- Kiểm tra nguồn nước sạch và các công trình thoát nước để xử lý kịp thời, kiểm tra chất lượng nguồn nước phục vụ cho nhà trường theo định kỳ.

- Kiểm tra công tác bán trú trong năm học theo kế hoạch của trường, hằng ngày cán bộ thường xuyên kiểm tra công tác chế biến món ăn của nhà bếp.

- Quản lý tốt việc kiểm thực 3 bước.
- Kiểm tra việc lưu, huỷ mẫu thức ăn hàng ngày.
5. Công tác lưu trữ
* Lưu mẫu thức ăn

- Lưu mẫu thức ăn hàng ngày đảm bảo theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 về việc ban hành “Hướng dẫn chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”.
- Lưu tại phòng y tế, trong thời gian 24 tiếng.

*Lưu hồ sơ

1. Sổ báo ăn

2. Sổ kiểm thực ba bước

3.Thực đơn

4. Sổ giao nhận thực phẩm

5. Sổ quỹ - chứng từ thu chi

6. Hợp đồng mua bán thực phẩm.
6. Công tác thu chi 

Thực hiện theo Công văn số 1966/SGD&ĐT-KHTC ngày 05/9/2024 của  Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2024-2025 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh Nghệ An;
* Nội dung và mức thu

a) Tiền ăn bán trú của học sinh (không bao gồm tiền ăn bữa sáng): 20000 đồng /em/ bữa. Thu thỏa thuận theo tháng. 

b) Kinh phí tổ chức bán trú: Được quy định tại Mục 2.2 Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Bao gồm:
+ Thu để chi trả tiền thuê khoán người nấu ăn và chi phí tổ chức bán trú.
+ Thu để mua sắm vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân cho học sinh bán trú, trong đó có mua sắm vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân cho học sinh bán trú đối với học sinh mới tuyển hoặc trang bị lần đầu, vàua sắm vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân cho học sinh bán trú bị hư hỏng, thay thế những năm tiếp theo.

· Trên nguyên tắc thu đủ bù chi, nhà trường lập dự toán, trình Phòng Giáo dục phê duyệt rồi mới triển khai thu.
* Nội dung và mức chi

a) Tiền ăn của học sinh: Nhà trường lập dự toán, tính toán tiền ăn chi tiết cho từng bữa trong ngày, thống nhất và thỏa thuận với phụ huynh về đảm bảo dinh dưỡng từng bữa ăn và mức thu tiền ăn theo tháng. Trường hợp học sinh không ăn hết số bữa ăn trong tháng được tính giảm trừ thu cho tháng tiếp theo. Kết thúc năm học nhà trường lập danh sách trả lại tiền ăn còn thừa (nếu có) cho phụ huynh học sinh lớp cuối cấp, đồng thời thực hiện công khai theo đúng quy định. 
b) Chi trả tiền thuê khoán người nấu ăn và chi phí tổ chức bán trú: 

- Chi trả tiền thuê khoán người nấu ăn: Mức tiền lương thỏa thuận giữa người lao động và Hiệu trưởng nhà trường nhưng phải đảm bảo không thấp hơn lương tối thiểu vùng.
- Hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực buổi trưa: 
+ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực buổi trưa: Số người và thời gian (số giờ) trực buổi trưa do Thủ trưởng đơn vị quyết định. 
+ Đối với giáo viên trực buổi trưa được thanh toán 01 giáo viên/lớp; 
- Chi phí vật tư: Các dụng cụ lau chùi toa lét, khử trùng diệt khuẩn, các loại vật dụng sử dụng vệ sinh cho học sinh…; Tiền điện, nước uống, nước sinh hoạt tăng thêm do tổ chức bán trú và các chi phí khác liên quan. 
- Chi phí khấu hao tài sản cố định. 
- Chi phí khác gồm tiền thuế, các khoản phí, lệ phí khác theo quy định (nếu có): thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5390/CT-NVDTPC ngày 12/9/2023 của Cục thuế Nghệ An hướng dẫn thực hiện chính sách thuế trong các cơ sở giáo dục công lập. 
c) Mua sắm vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân cho học sinh bán trú:
Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh khảo sát, thống nhất về số lượng, chất lượng, mẫu mã và giá cả để thực hiện. 
Hằng năm, vào thời điềm đầu năm học nhà trường thành lập ban kiểm tra, rà soát, kiểm kê các đồ dùng, dụng cụ nhà bếp và đồ dùng cá nhân cho học sinh bán trú. Xác định nhu cầu cần mua sắm bổ sung trong năm học và lập dự toán kinh phí mua sắm, bàn bạc, thống nhất với cha mẹ học sinh. Trên cơ sở dự toán mua sắm đã thống nhất, xác định mức thu và thỏa thuận với cha mẹ học sinh đảm bảo mức thu phù hợp đối tượng học sinh tuyển đầu cấp và học sinh đang theo học tại trường.
IV. TỔ CHỨC THƯC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Trần Thị Hoa Nụ
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	Phó ban

	3
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	Trưởng ban TTND
	Thư ký

	4
	Hồ Thị Thanh Phương
	Kế toán
	Thành viên

	5
	Hoàng Thị Hoa
	CB y tế học đường
	Thành viên

	6
	Trần Thị Hằng
	Kho quỹ
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Thủy
	Bếp trưởng
	Thành viên


2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Bà Trần Thị Hoa Nụ - Hiệu trưởng - Trưởng ban:
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động bán trú của nhà trường. Tham mưu cấp ủy đảng, lãnh đạo ngành, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và Trung tâm y tế Thành phố để thực hiện công tác bán trú đạt hiệu quả.

- Trực bán trú ngày Thứ 2; Thứ 6.

2.2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó HT – Phó trưởng ban
- Điều hành trực tiếp hoạt động bán trú của nhà trường. Chỉ đạo các tổ phục vụ bán trú thực hiện nhiệm vụ, nền nếp, giờ giấc bán trú. Ký xác nhận sổ nhận thực phẩm hằng ngày.
- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động bán trú.
- Chỉ đạo theo dõi việc lên thực đơn, kiểm tra khẩu phần ăn của học sinh.
- Trực bán trú ngày Thứ 3; Thứ 5.

2.3. Bà Hồ Thị Thanh Phương - Kế toán bán trú - Thành viên
- Xây dựng thực đơn bán trú;

- Lập kế hoạch thu chi và thực hiện việc quyết toán kinh phí bán trú;
- Theo dõi mua, thanh toán thực phẩm hàng tháng, chi trả tiền thực phẩm khi được sự đồng ý của trưởng ban;
- Phụ trách hồ sơ bán trú, ghi chép các cuộc họp bán trú.

- Trực bán trú ngày Thứ 5, Thứ 6.

2.4. Bà Trần Thị Hằng – Phụ trách kho quỹ - Thành viên
- Nắm số lượng học sinh ăn bán trú hằng ngày, công khai ở bảng bếp ăn.
- Thu tiền ăn, tiền học phí bán trú;
- Thanh toán các khoản chi bán trú theo kế hoạch;
- Đề nghị mua sắm, phân phát các đồ dùng phục vụ cho hoạt động bán trú.

- Trực bán trú ngày Thứ 3

2.5. Bà Hoàng Thị Hoa – Cán bộ y tế - Thành viên
- Chịu trách nhiệm kiểm tra đầu vào thực phẩm, định lượng khẩu phần ăn của học sinh. Giám sát khâu chế biến, chia khẩu phần ăn cho học sinh.
- Lưu mẫu thức ăn theo quy định. Ghi sổ kiểm thực theo 3 bước.

- Trực bán trú ngày Thứ 2.

2.6. Bà Nguyễn Thị Thủy - Bếp trưởng – Thành viên
- Chịu trách nhiệm nhận thực thẩm đúng như thực đơn, điều hành việc chế biến, chia thức ăn cho các lớp hàng ngày.

- Đề xuất với nhà trường mua sắm bổ sung dụng cụ nhà bếp nếu bị hư hỏng.

2.7. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - TBTT – Thư ký
- Tham gia tổ giám sát công tác bán trú: Thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý kịp thời những sai phạm trong quy trình tổ chức bán trú.
- Phản ảnh trung thực vào biên bản khi tham gia kiểm tra giám sát. Tổng hợp ý kiến của các bộ phận về công tác bán trú để kịp thời bàn biện pháp thực hiện.

- Tham gia Đề án bữa ăn trường học của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng và CMHS về nhiệm vụ được giao.
2.8. Tổ phục vụ bán trú

	TT
	Họ Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Nguyễn Thị Thủy
	1983
	Nhân viên
	Bếp trưởng 

	2
	Nguyễn Thị Hoài Anh
	1986
	Nhân viên
	Phụ trách CSVC

	3
	Lê Thị Phương Linh
	1993
	Nhân viên
	 Phụ bếp, phục vụ

	4
	Nguyễn Thị Hoa
	1982
	Nhân viên
	 Phụ bếp, phục vụ

	5
	Trương Thuỳ An
	1983
	Nhân viên
	 Phụ bếp, phục vụ

	6
	Lê Thị Hồng Liên
	1971
	Nhân viên
	 Phụ bếp, phục vụ

	7
	Nguyễn Thị Vân
	1983
	Nhân viên
	 Phụ bếp, phục vụ

	8
	Lê Thị Hà
	1971
	Nhân viên
	 Phụ bếp, phục vụ

	9
	Hoàng Thị Kim Vân
	1962
	Nhân viên
	 Phụ bếp, phục vụ


2.9. Danh sách người trực và lịch trực bán trú
(Có Thời khóa biểu kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức bán trú của Trường Tiểu học Đông Vĩnh  năm học 2024-2025. Đề nghị các tổ, bộ phận và các thành viên làm công tác bán trú triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);





(Đã ký)
- Lưu: Bộ phận bán trú, VT 

                                                                                  
Trần Thị Hoa Nụ
